Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật
1.1. Giới thiệu chung về dự án, gói thầu
- Dự toán mua sắm: Dự toán mua sắm Nhiệm vụ BVMT năm 2026_Đ.C.Danh
Địa điểm thực hiện: 17 Hoàng Sâm, Nghĩa Đô, Hà Nội
Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước 
- Gói thầu: Mua sắm dụng cụ, vật tư, hóa chất
Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý II/2026
Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước, qua mạng; một giai đoạn, một túi hồ sơ
Hợp đồng: trọn gói
Thời gian thực hiện: 30 ngày
1.2. Yêu cầu về kỹ thuật
a) Yêu cầu về kỹ thuật chung 
- Chất lượng hàng hóa: mới 100%, chưa qua sử dụng, nguyên đai, nguyên kiện, nguyên vẹn không bị biến dạng, nứt vỡ, hư hỏng, đóng gói theo yêu cầu của nhà sản xuất, đúng quy định của Quốc tế và Việt Nam; sản xuất năm 2025 - 2026;
- Nhà thầu có cam kết cung cấp hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ, nhãn hiệu rõ ràng, hợp pháp, đúng chủng loại, khối lượng, đảm bảo chất lượng theo yêu cầu của E-HSMT.
- Nhà thầu đính kèm văn bản pháp lý về việc kinh doanh đối với hàng hóa thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện, cần kiểm soát đặc biệt theo Nghị định số 26/2026/NĐ-VP ngày 17/01/2026 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất về quản lý hoạt động hóa chất và hóa chất nguy hiểm trong sản phẩm, hàng hóa.
b) Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể 
	STT
	Tên hàng hóa
	Ký mã hiệu
	Thông số kỹ thuật

	1. 
	Áo blue
	-
	Chất liệu : vải Kate ít nhăn), có khả năng thấm hút mồ hôi tốt 
Màu trắng dài tay
Thiết kế túi ở ngực và 2 túi ở dưới
Size L

	2. 
	Bình chưng cất
	-
	Thuỷ tinh Borosilicate đạt tiêu chuẩn loại A
Dung tích 250ml
Đường kính 85mm
Chiều cao 226mm

	3. 
	Bình định mức 1000ml
	-
	- Chất liệu: Thủy tinh, nhút nhựa PE mới, vạch xanh class A
- Dung tích: 1000ml
- Đường kính: 125mm
- Chiều cao: 300mm
- Cổ: 23 ± 2 mm
- Độ chia nhỏ nhất: 0,4mm
- Kích thước nút: 24/29
- Khả năng chịu nhiệt của thủy tinh: 250°C
- Khả năng chịu nhiệt của nắp nhựa: -40 0C - +80 °C
- Vạch định mức rõ ràng, không bong tróc theo thời gian

	4. 
	Bình định mức 100ml
	-
	- Chất liệu: Thủy tinh, nhút nhựa PE mới, vạch xanh class A
- Dung tích: 100ml
- Đường kính: 60mm
- Chiều cao: 170mm
- Cổ: 13 ± 1 mm
- Độ chia nhỏ nhất: 0.1mm
- Kích thước nút: 12/21
- Khả năng chịu nhiệt của thủy tinh: 250°C
- Khả năng chịu nhiệt của nắp nhựa: -40 °C - +80 °C
- Vạch định mức rõ ràng, không bong tróc theo thời gian

	5. 
	Bình định mức 250ml
	-
	- Chất liệu: Thủy tinh borosilicate màu nâu
- Dung tích: 250ml; Giới hạn chính xác: ± 0,15 ml; Đường kính: 80mm; Chiều cao: 220mm; Cổ nhám SJ: 14/23
- Vòng tròn chia vạch và cổ mài nắp nhựa PE
- Vạch định mức rõ ràng, không bong tróc theo thời gian

	6. 
	Bình định mức 25ml
	-
	- Chất liệu: Thủy tinh chịu được nhiệt độ cao, nắp nhựa PE kháng hóa chất cao
- Chiều cao: 110mm, đường kính: 40mm
- Kích thước nắp: 10/19
- Có thang chia vạch dễ đọc và dễ dàng ghi chú trên vùng nhãn bằng men trắng, độ bền cao.
- Với vòng tròn chia vạch và cổ mài nắp nhựa PE, phù hợp với tiêu chuẩn nút cổ mài.

	7. 
	Bình định mức 50ml
	-
	- Chất liệu: Thủy tinh chịu nhiệt, nắp nhựa PE 
- Dung tích: 50ml, chiều cao: 140mm, đường kính: 50mm
- Kích thước nắp nhựa của bình: 12/21
- Thủy tinh trong suốt giúp dễ dàng ghi chú trên vùng nhãn bằng men trắng với độ bền cao.
- Với vòng tròn chia vạch dễ đọc và cổ mài nắp nhựa PE, phù hợp với tiêu chuẩn nút cổ mài.

	8. 
	Bình nhỏ giọt
	-
	Chai nhỏ giọt nâu 100ml
Sử dụng pipet thủy tinh để đo liều lượng mẫu
- Pipette thủy tinh trắng
-Núm cao su màu đỏ

	9. 
	Bình nhựa 2 lít
	-
	- Chất liệu: Nhựa PP
- Dung tích: 2000 mL
- Vạch chia rõ ràng

	10. 
	Bình nhựa 5 lít
	-
	- Chất liệu: Nhựa HDPE, có vòi
- Dung tích: 5000 mL
- Vạch chia rõ ràng

	11. 
	Bình tam giác 1000ml
	-
	- Chất liệu: Thủy tinh
- Dung tích: 1000ml
- Đường kính đáy: 131mm
- Đường kính cổ: 42mm
- Chiều cao: 220mm
- Thang chia vạch dễ đọc và dễ dàng ghi chú trên vùng nhãn rộng bằng men trắng, độ bền cao.
- Có hình tam giác, phù hợp cho việc pha chế hóa chất lỏng.
- Độ dày thành bình đồng nhất, lý tưởng cho các ứng dụng có nhiệt độ cao.

	12. 
	Bình tam giác 250ml
	-
	- Chất liệu: Thủy tinh
- Dung tích: 250ml
- Đường kính đáy: 85mm
- Đường kính cổ: 50mm
- Chiều cao: 140mm
- Thang chia vạch dễ đọc và dễ dàng ghi chú trên vùng nhãn rộng bằng men trắng, độ bền cao.
- Có hình tam giác, phù hợp cho việc pha chế hóa chất lỏng.
- Độ dày thành bình đồng nhất, lý tưởng cho các ứng dụng có nhiệt độ cao.
- Cổ rộng giúp đổ hóa chất vào bình và vệ sinh dễ dàng hơn.

	13. 
	Bình tam giác 500ml
	-
	- Chất liệu: Thủy tinh
- Dung tích: 500ml
- Đường kính đáy: 105mm
- Đường kính cổ: 34mm
- Chiều cao: 180mm
- Thang chia vạch dễ đọc và dễ dàng ghi chú trên vùng nhãn rộng bằng men trắng, độ bền cao.
- Có hình tam giác, phù hợp cho việc pha chế hóa chất lỏng.
- Độ dày thành bình đồng nhất, lý tưởng cho các ứng dụng có nhiệt độ cao.

	14. 
	Bình tia
	-
	- Chất liệu: nhựa, có miếng dán ghi chú Azlon 
- Được cung cấp kèm theo các nhãn dán nguy hiểm
- Có cổ rộng để dễ dàng đổ đầy bình 
- In bằng 3 ngôn ngữ (tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Đức)
- Nắp các màu
- Dung tích : 500mL

	15. 
	Bộ dụng cụ thu hồi mẫu
	-
	Bộ dụng cụ bao gồm
- 02 Phễu thủy tinh
- 01 Phễu polypropylene
- 01 Chổi rửa Impinger bằng nylon với cán bằng thép không gỉ
- 02 Bình tia rửa 1L bằng Polypropylene
- 05 Thanh nối dài chổi cọ, 18"
- 01 Đầu chổi rửa đường ống lấy mẫu bằng nylon, 12"
- 01 Bộ chổi cọ đầu lấy mẫu (nozzle) nylon
- 01 Thìa xúc bằng thép không gỉ
- 01 Nhíp gắp bằng thép không gỉ
- 01 Hộp đựng dụng cụ.

	16. 
	Bộ lọc bụi
	-
	- Vật liệu: PTFE tinh khiết cao
-  Chịu được nhiệt độ cao và sự ăn mòn hoá chất
- Độ thấm không khí cao và giảm áp suất tối thiểu
- Được dùng cho các mẫu không khí trong các khí acid, ống dẫn khí.

	17. 
	Bộ lọc khí lưu huỳnh
	-
	Lọc khí lưu huỳnh với lưu lượng lớn trong thời gian ngắn
Bộ gồm: 1 lọc tinh+ 1 lọc thô+1 lọc siêu tinh
Kích thước 64.5 x 14.6 x 14.6 mm
Áp lực tối đa 1Mpa

	18. 
	Bộ ống hấp thụ
	-
	Ống thủy tinh kích thước 8x110mm
Vật liệu hấp thụ: Than hoạt tính độ tinh khiết cao

	19. 
	Bộ sục khí
	-
	Nhựa chịu nhiệt và kháng hóa chất cao được dùng để làm sạch khí với dung môi
Có một nút đậy rỗng gắn với ống nhúng trơn.
Thể tích 500ml

	20. 
	Burret chuẩn độ tự động
	· -
	· - Thể tích 50ml
- Vạch chia đến 0,1ml 
- Khóa thủy tinh đầu mài ở nhánh bên
- Có kèm phụ kiện (chai 2l và quả bóp)
- Thời gian chảy: 30 giây
- Độ chính xác đạt tiêu chuẩn DIN

	21. 
	Cần lấy mẫu
	-
	Cần lấy mẫu với lớp lót bằng thép không gỉ được gia nhiệt có độ chính xác cao
Vòng đệm Viton hình O bi #28 Ball
Lớp phủ gia nhiệt 220V
Ống Pitot Tip loại S với bộ nối bằng thép không gỉ 3/8” QCs
Bố ống nối và vòng đệm hình O chuẩn bằng thép không gỉ 5/8" cho gắn với đầu vòi
Ống Orsat với bộ nối bằng thép không gỉ ¼” QC
Lớp vỏ bằng thép không gỉ
Chiều dài cần lấy mẫu: 152 cm

	22. 
	Chai BOD
	-
	Thuỷ tinh Borosilicate đạt tiêu chuẩn loại A, có nút chặn tròn bằng thủy tinh
- Miệng chai loe ra để niêm kín bằng nước dễ dàng sau khi gắn nút chặn vào miệng chai
- Có vùng làm mờ trên thành chai dùng để đánh dấu nhận diện mẫu 
- Không có kí hiệu số trên chai
- Theo chuẩn USEPA
- Kích thước (DxH): 69 x 165mm
- Thể tích: 300ml

	23. 
	Chai đựng hóa chất
	-
	Thuỷ tinh Borosilicate đạt tiêu chuẩn loại A, mối nối chuấn, nắp thủy tinh đầu mài
Dung tích: 500ml

	24. 
	Chai đựng mẫu
	-
	Thuỷ tinh Borosilicate đạt tiêu chuẩn loại A, nắp nhựa cổ 30mm
Dung tích: 250ml

	25. 
	Chai đựng mẫu vi sinh
	-
	Thuỷ tinh Borosilicate đạt tiêu chuẩn loại A, cổ mài 19/26 có độ chính xác cao
- Dung tích: 250ml
- Đường kính (d): 72mm
- Chiều cao (h): 130m
- Cổ: 19/26

	26. 
	Chai nhựa 0,5 lít
	-
	Chất liệu: nhựa PP
Chia vạch rõ ràng, không bong tróc
Dung tích: 500 mL

	27. 
	Cốc thủy tinh 1000ml
	-
	- Chất liệu: Thủy tinh chịu nhiệt
- Dung tích: 1000 mL
- Vạch chia rõ ràng, không bong tróc theo thời gian

	28. 
	Cốc thủy tinh 250ml
	-
	- Chất liệu: Thủy tinh chịu nhiệt
- Dung tích: 250 mL
- Vạch chia rõ ràng, không bong tróc theo thời gian

	29. 
	Cốc thủy tinh 50ml
	-
	- Chất liệu: Thủy tinh chịu nhiệt
- Dung tích: 50 mL
- Vạch chia rõ ràng, không bong tróc theo thời gian

	30. 
	Cuvet 1cm
	-
	Chất liệu: Thạch anh
Có nắp nhựa dễ sử dụng, để bảo vệ các mẫu với không khí bên ngoài môi trường
Có độ bền cao chống chịu môi trường
Kích thước: dài 1cm
Dung tích: 3,5ml
Chiều dài đường truyền quang: 10mm

	31. 
	Cuvet Graphit
	-
	- Chất liệu: Graphite siêu tinh khiết và lớp phủ pyro
- Bề mặt dày đặc và bền, không thấm đối với mẫu, hơi và dung môi
- Path lenght: 1 mm
- Độ rộng trong: 10 mm
- Dung tích: 0.35 ml

	32. 
	Cuvet thạch anh cho FIAS
	-
	Chất liệu: Thạch anh
Có nắp nhựa dễ sử dụng, để bảo vệ các mẫu với không khí bên ngoài môi trường
Có độ bền cao chống chịu môi trường
Kích thước: 45x12,5x12x5mm
Thể tích: 3500ul

	33. 
	Đầu cone 0,1ml
	-
	- Làm bằng nhựa HDPE và không có chất phụ gia cellulose
- Màu trắng
- Có vạch chia rõ ràng trên đầu tip
- Đầu côn có lọc và màng lọc làm bằng vật liệu trơ, kích thước lỗ lọc nhỏ hơn 3 – 4 lần so với màng lọc khác 
- Đầu típ 0,1ml có lọc được sản xuất từ polyme tinh khiết đảm bảo chất lỏng  sẽ ít bám dính đầu tip

	34. 
	Đầu cone 1ml
	-
	- Làm bằng nhựa HDPE và không có chất phụ gia cellulose
- Có vạch chia rõ ràng trên đầu tip
- Đầu côn có lọc và màng lọc làm bằng vật liệu trơ, kích thước lỗ lọc nhỏ hơn 3 – 4 lần so với màng lọc khác 
- Đầu típ 1ml có lọc được sản xuất từ polyme tinh khiết đảm bảo chất lỏng  sẽ ít bám dính đầu tip

	35. 
	Đầu cone 5ml
	-
	- Làm bằng nhựa HDPE và không có chất phụ gia cellulose
- Trong suốt
- Có vạch chia rõ ràng trên đầu tip
- Đầu côn có lọc và màng lọc làm bằng vật liệu trơ, kích thước lỗ lọc nhỏ hơn 3 – 4 lần so với màng lọc khác 
- Đầu típ 5ml có lọc được sản xuất từ polyme tinh khiết đảm bảo chất lỏng  sẽ ít bám dính đầu tip

	36. 
	Đĩa cân
	-
	-  Vật liệu: thép chống tĩnh điện, phù hợp để cân các loại bột mà không làm dính bột lên đĩa
- Chịu nhiệt tốt 
- Tiện dụng, sạch sẽ khi thao tác và làm sạch.

	37. 
	Đĩa petri
	-
	- Kích thước: 120 x 20mm
- Bề mặt nắp phăng, không bọt và vết thủy tinh.
- Làm bằng thủy tinh soda-lime.
- Cho phép phân bố đồng nhất agar và đảm bảo quan sát rõ.

	38. 
	Đũa thủy tinh
	-
	- Làm bằng thủy tinh soda-lime, chịu được nhiệt độ lên tới 260°C
- Cho phép phân bố chất đồng nhất và đảm bảo quan sát rõ. Thủy tinh loại III (chống kháng nước)
- Độ dài 40cm

	39. 
	Găng tay chống nóng
	-
	Kích thước dài x rông: 34x18cm
Chất liệu: Sợi Meta-aramid trong lòng bàn tay, phủ lá nhôm trên mu bàn tay & cổ tay
Chịu nhiệt tiếp xúc 350°C trong 10-15s, bức xạ nhiệt 1000°C

	40. 
	Găng tay y tế
	-
	Quy cách: 50 đôi/ hộp, dùng được cả 2 tay
Găng tay màu trắng, có bột có thể thấm hút.
Được làm từ cao su, không gây kích ứng khi sử dụng

	41. 
	Ghế tựa
	-
	Chất liệu: Chân nhựa nguyên sinh, Lưới, Tay nhựa PP
Kích thước: 
Rộng: 490mm 
Sâu: 510mm 
Cao:1150-1250mm

	42. 
	Giầy BHLĐ
	-
	Mũi giày: Chất liệu kim loại, giúp chống vật năng va chạm
Đế giày: Chất liệu cao su chống dầu có độ đàn hồi, bám dính cao và chịu được nhiệt độ cao
Lót đế giày: Chất liệu kim loại, giúp giảm thiểu rủi ro trước các vật nhọn như đinh và các kim loại khác

	43. 
	Khẩu trang phòng độc
	-
	Làm bằng chất liệu Polypropylene
Thanh nẹp ôm khít mũi và bao phủ toàn bộ phần miệng, mũi
Có 4 lớp, gồm lớp vải bảo vệ bên ngoài, lớp trợ lọc tạo, lớp vật liệu lọc chính và lõi lọc bằng than hoạt tính

	44. 
	Khẩu trang y tế
	-
	Quy cách: 50 cái/ hộp; màu xanh
Gồm 4 lớp:
02 lớp vải không dệt chống giọt bắn vi khuẩn
01 lớp vải kháng khuẩn tẩm nano bạc
01 lớp giấy vi lọc với hiệu quả lọc khuẩn cao

	45. 
	Kim tiêm mẫu (syringe 10uL)
	-
	Vạch chia nhỏ nhất 0.1µl, fixed needle, plunger Metal, dài 50mm, O.D 0.64 mm, I.D 0.15 mm, đầu kim vác nhọn, dùng cho hệ tự động Agilent

	46. 
	Màng lọc cho FIAS
	-
	- Màng PTFE dựa trên lớp hỗ trợ polyester hoặc polypropylene
- Chất liệu vỏ đầu lọc: PVC
- Dòng chảy: một chiều
- Kích thước lỗ lọc: 0.2um
- Hiệu quả lọc đạt trên 99,99%

	47. 
	Micropipet 10ml
	-
	- Pipet 1 kênh
- Tay cầm và bấm nhẹ, dễ điều khiển, thuận tiện cho người sử dụng
- Chức năng thổi giọt mẫu cuối cùng đọng lại trong các đầu lấy mẫu không làm thất thoát mẫu
- Chức năng chống tia UV
- Tay cầm và bấm nhẹ, dễ điều khiển, thuận tiện cho người sử dụng
- Có thể hấp tiệt trùng toàn bộ pipet tại 121°C, 1.05bar (15psig) trong 15 phút
 Thể tích lấy mẫu: 10.000 µl
- Độ dung sai tương ứng: 0.3%
- Độ chính xác: 0.2%
- Đáp ứng tiêu chuẩn CE iVD và các tiêu chuẩn khác như DIN EN ISO 8655-1, DIN EN ISO 8655-2, DIN EN ISO 8655-6, EU Directive 98/79/EG

	48. 
	Micropipet 1ml
	-
	- Pipet 1 kênh
- Tay cầm và bấm nhẹ, dễ điều khiển, thuận tiện cho người sử dụng
- Chức năng thổi giọt mẫu cuối cùng đọng lại trong các đầu lấy mẫu không làm thất thoát mẫu
- Chức năng chống tia UV
- Có thể hấp tiệt trùng toàn bộ pipet tại 121°C, 1.05bar (15psig) trong 15 phút
 Thể tích lấy mẫu: 1000 µl
- Độ dung sai tương ứng: 0.3%
- Độ chính xác: 0.2%
- Đáp ứng tiêu chuẩn CE iVD và các tiêu chuẩn khác như DIN EN ISO 8655-1, DIN EN ISO 8655-2, DIN EN ISO 8655-6, EU Directive 98/79/EG"

	49. 
	Micropipet 5ml
	-
	- Pipet 1 kênh
- Được thiết kế để sử dụng bằng cả hai tay, tay cầm vừa vặn chắc chắn, lò xo nhẹ đảm bảo vận hành nhẹ nhàng, êm ái và giảm nguy cơ chấn thương do dùng lặp đi lặp lại. 
- Thể tích hút: 0.5 – 5 mL
- Bước tăng cài đặt: 5 uL
- Độ chính xác ±: 500 µL: 2,4%/ 12 µL; 2.500 µL: 0,6%/15 µL; 5.000 µL: 0,6%/ 30 µL
- Độ chính xác ±: 500 µL: 0,6%/ 3 µL; 2.500 µL: 0,2%/5 µL; 5.000 µL: 0,16%/8 µL
- Có thể hấp tiệt trùng hơi nước tại 121oC, 1 atm trong thời gian tối đa 20 phút.
- Tích hợp công nghệ RFID có thể cho phép quản lý dữ liệu hiệu chuẩn và bảo trì.

	50. 
	Mũ cứng
	-
	Được làm từ chất liệu nhựa nhẹ, siêu bền, chống va đập tốt
Màu trắng, không có mút xốp bên trong
Mũ có quai đeo từ sợi tổng hợp siêu bền chắc và núm điều chỉnh theo kích cỡ đầu rất linh hoạt

	51. 
	Ống chứa mẫu 15ml (có nắp)
	-
	- Được làm bằng thủy tinh borosilicate, đế bằng có độ bền và khả năng chịu lực tốt.
- Thiết kế có nắp vặn bằng PTFE giúp bảo quản mẫu tốt hơn.
- Dung tích: 15ml
- Kích thước (đường kính x chiều dài): 25 x 57 mm

	52. 
	Ống đong 100ml
	-
	- Thủy tinh trong suốt, vạch chia màu xanh và độ chính xác cao
- Dung tích:100ml
- Độ chia: 1mm
- Chiều cao: 256mm
-  Đế của ống đong có hình lục giác dễ dàng đứng vững

	53. 
	Ống đong 250ml
	-
	- Thủy tinh trong suốt, vạch chia màu xanh và độ chính xác cao
- Dung tích: 250ml
- Độ chia: 2mm
- Chiều cao: 331mm
- Đế của ống đong có hình lục giác dễ dàng đứng vững

	54. 
	Ống hấp thụ
	-
	Ống thủy tinh kích thước 8x110mm
Vật liệu hấp thụ: Than hoạt tính độ tinh khiết cao

	55. 
	Phễu chiết 1000ml
	-
	- Dùng để tách chiết dung môi
- Chất liệu: Thuỷ tinh Borosilicate đạt tiêu chuẩn loại A
- Phễu chiết quả lê, khóa thủy tinh.
- Sản xuất theo tiêu chuẩn ASTM E 438 TYPE 1 CLASS A BORO 3.3
- Cổ mài, nắp lục giác nhựa tương ứng với cổ bình phễu.
- Dung tích 1000ml

	56. 
	Phễu chiết 250ml
	-
	Thuỷ tinh Borosilicate đạt tiêu chuẩn loại A, không chia vạch
- Sản xuất theo tiêu chuẩn ASTM E 438 TYPE 1 CLASS A BORO 3.3
- Cổ bình được làm nhám cỡ 19/26
- Nắp đẩy làm từ nhựa PP tương ứng với cổ bình phễu
- Khóa phễu là khóa thủy tinh
- Dung tích 250ml

	57. 
	Phễu chiết 500ml
	-
	Thuỷ tinh Borosilicate đạt tiêu chuẩn loại A, không chia vạch
- Sản xuất theo tiêu chuẩn ASTM E 438 TYPE 1 CLASS A BORO 3.3
- Cổ bình được làm nhám cỡ 19/26
- Nắp đẩy làm từ nhựa PP tương ứng với cổ bình phễu
- Khóa phễu là khóa thủy tinh
- Dung tích 500ml

	58. 
	Phễu lọc thủy tinh
	-
	Thuỷ tinh Borosilicate đạt tiêu chuẩn loại A
Đường kính 45mm
Thể tích 75ml
Có khả năng chịu nhiệt và ăn mòn hóa chất.
Có thể kết hợp với bình tam giác lọc qua vòng đệm cao su

	59. 
	Pipet 10ml
	-
	- Ống hút bầu pipette, loại AS
- Làm từ thủy tinh soda-lime
- Dung tích: 10ml
- Độ chính xác: 0.02 ml
- Chiều dài: 450mm
- Màu vạch chia: Đỏ
- Thời gian chảy: 5 giây
- Hiệu chuẩn với dung tích rót vào ở nhiệt độ tham chiếu +20°C

	60. 
	Pipet 1ml
	-
	- Chất liệu: Thủy tinh soda-lime
- Dung tích: 1ml
- Màu vạch chia: Vàng
- Độ chính xác: 0.007ml
- Độ chia nhỏ nhất: 0.01ml
- Chiều dài: 360mm
- Ống hút thẳng pipette, chia vạch, loại AS.
- Vạch chia từ trên đỉnh.
- Thời gian chảy: 5 giây.

	61. 
	Pipet 5ml
	-
	- Chất liệu: Thủy tinh soda-lime
- Dung tích: 5ml
- Màu vạch chia: Đỏ
- Độ chính xác: 0.03ml
- Độ chia nhỏ nhất: 0.05ml
- Chiều dài: 360mm
- Ống hút thẳng pipette, chia vạch, loại AS.
- Vạch chia từ trên đỉnh.
- Thời gian chảy: 5 giây

	62. 
	Quần áo BHLĐ
	-
	Mũi giày: Chất liệu kim loại, giúp chống vật năng va chạm
Đế giày: Chất liệu cao su chống dầu có độ đàn hồi, bám dính cao và chịu được nhiệt độ cao
Lót đế giày: Chất liệu kim loại, giúp giảm thiểu rủi ro trước các vật nhọn như đinh và các kim loại khác

	63. 
	Thùng đựng và bảo quản mẫu
	-
	Chất liệu: nhựa cách nhiệt
V = 26,4 L
Kích thước bên ngoài: 50 cm x 30,48 cm x 34,8 cm
Kích thước bên trong: 38,1 cm x 17,78 cm x 26,92 cm

	64. 
	Amonium iron (II) Sulfate hexahydrate - (NH4)2Fe(SO4)2.6H2O
	CAS: 7783-85-9
	Dạng: chất rắn màu xanh, có khả năng chống oxy hóa tốt 
Nhiệt độ nóng chảy: 39-41°C 
Khối lượng mol: 392,13 g/mol (hexahydpy)
Tỉ trọng: 1.86 g/cm3 (20°C)
pH: 3 - 5 (50 g/l, H₂O, 20 °C)
 Độ hòa tan: 269 g/L

	65. 
	H2
	CAS: 12054-85-2
	Khối lượng mol: 1235.86 g/mol
Hình thể: rắn, không màu
Mật độ: 2,498 g/cm3 (20°C)
Điểm nóng chảy: 90 °C Loại bỏ nước kết tinh
Giá trị pH: 5,3 (50 g/l, H₂O, 20°C)
Mật độ lớn: 800 kg/m3
Độ hòa tan: 400 g/l

	66. 
	1,5-Diphenylcacbazid (C13H14N4O)
	CAS: 140-22-7
	Khối lượng mol: 242.28 g/mol
Dạng: rắn
Mật độ: 1,31 g / cm3
Điểm nóng chảy: 173 - 177°C
Mật độ lớn: 420 kg / m3
Độ hòa tan: 0,255 g / l hòa tan nhẹ

	67. 
	2,3,5-Triphenyltetrazolium chlorua (TTC)
	CAS: 298-96-4
	Dạng rắn, màu vàng nhạt
Hàm lượng: ≥ 98,0 %
Điểm nóng chảy: 243°C (phân hủy)
Giá trị pH: 3,7 (10 g/l, H₂O, 20°C)
Mật độ lớn: 230 kg/m3
Độ hòa tan: 150 g/l

	68. 
	4-Amino-Antypyrin C11H13N3O
	CAS:83-07-8
	Dạng: bột, màu trắng
Hàm lượng: ≥ 97,0 %
Khối lượng mol: 203.24 g/mol
Hình thể: rắn, màu be, không mùi
Điểm nóng chảy: 107 - 109 °C
Giá trị pH: 7.1 (100 g/l, H₂O, 20°C) (bùn)
Mật độ lớn: 430 kg/m3
Độ hòa tan: 56 g/l

	69. 
	Aceton - (CH3)2CO
	CAS:67-64-1
	Điểm nóng chảy: -95°C
Công thức: C₃H₆O; Điểm sôi: 56°C
Mật độ: 784 kg/m³
Khối lượng phân tử: 58,08 g/mol
Bề ngoài: Chất lỏng trong suốt

	70. 
	Bạc sulfat - Ag2SO4
	CAS:10294-26-5
	Khối lượng phân tử: 311,799 g/mol
Mật độ: 5,45 g/cm³
Điểm nóng chảy: 660°C
Công thức: Ag2SO4
Báo hiệu GHS: Nguy hiểm
Chỉ dẫn nguy hiểm GHS: H318, H410

	71. 
	Axít acetic – CH3COOH
	CAS:
64-19-7
	Dạng: chất lỏng không màu, có vị chua và tan hoàn toàn trong nước
Khối lượng riêng: 1,049g/cm3
Điểm nóng chảy: 16,64 0C
Khối lượng phân tử: 60,052g/mol
Nhiệt độ đánh lửa: 485 0C
Điểm sôi: 116-118 0C
Độ hòa tan: 602,9g/l hòa tan
Độ nhớt: 1,17mm2/s(20 0C)

	72. 
	Axit ascorbic - C6H8O6
	CAS:50-81-7
	Trạng thái: rắn
Màu sắc: trắng 
Khối lượng mol: 176.12 g/mol
Mật độ: 1.65 g/cm3 (20°C)
Điểm khởi cháy: 380°C
Độ pH: 2.2 - 2.5 (50 g/l, H₂O, 20°C)
Mật độ khối: 500 - 900 kg/m3
Độ tan: 330 g/l

	73. 
	Axit Bacbituric - C4H4N2O3
	CAS:67-52-7
	Phân loại: Hợp chất hữu cơ
Điểm nóng chảy: 245°C
Công thức: C4H4N2O3
Khối lượng phân tử: 128,09 g/mol
Điểm sôi: 260°C  
Giá trị pH: 2 - 3 (50 g/l, H₂O, 60°C)
Mật độ lớn: 720 kg/m3
Độ hòa tan: 11,45 g/l

	74. 
	Axit sulphamic - H3NSO3
	CAS:5329-14-6
	Điểm nóng chảy: 205°C
Công thức: H3NSO3
Mật độ: 2,15 g/cm³
Khối lượng phân tử: 97,1 g/mol
Độ axit (pKa): 1.0

	75. 
	Axit sulphamic - H3NSO3
	CAS:
5329-14-6
	Trạng thái: chất rắn, màu trắng nhạt
Khối lượng phân tử: 173,2 g/mol
Mật độ: 1,48 g/cm³
Điểm nóng chảy: 288 °C
Độ hòa tan trong nước: 12,51 g/L
 Nhiệt độ bốc cháy: > 400 °C
Giá trị pH: 2,5 (10 g/l, H₂O, 20°C)

	76. 
	Barium chloride dihydrate - BaCl2.2H2O
	CAS:10326-27-9
	Khối lượng mol : 244.28 g/mol
Trạng thái : Rắn
Màu sắc : Màu trắng
Độ pH : 5,2 - 8,0 ở 50 g/l 25 °C
Khối lượng riêng : 3,86 g/cm3 ở 20°C
Bảo quản: +5°C đến +30°C

	77. 
	Bột Al
	CAS : 7429-90-5
	- Dạng bột min, màu trắng
- Độ min 325 mesh
- Độ tinh khiết: ≥ 99% Al
- Không tan trong nước, phản ứng mạnh trong môi trường axit/kiềm.

	78. 
	Bột Lưu huỳnh
	CAS: 7704-34-9
	- Bột mịn, màu vàng nhạt đến vàng chanh.
- Khối lượng nguyên tử: 32,06 g/mol
- Nhiệt độ nóng chảy: 112-115°C
- Nhiệt độ sôi: 444,6 °C
- Không tan trong nước, dễ tan trong CS₂

	79. 
	Natri sufua
	CAS: 1313-82-2
	-Dạng vảy/mảnh, màu vàng, mùi trứng thối.
- Độ tinh khiết: ≥ 98%
- Dễ tan trong nước, có tính khử mạnh

	80. 
	Bromothymol xanh - C27H28Br2O5S
	CAS:76-59-5
	Dạng rắn, màu tím
Khối lượng phân tử: 624.38 g/mol
Khối lượng riêng: 1,25 g/cm³
Nhiệt độ nóng chảy: 202°C

	81. 
	1,10 – Phenanthroline C12H8N2.H2O
	CAS:5144-89-8
	Khối lượng phân tử: 234.69 g/mol
Nhiệt độ nóng chảy: 215 - 220°C
Mật độ 370 kg / m3
Bảo quản: Dưới 30°C.

	82. 
	Methyl dodecylbenzene sulfonate - C19H32O3S
	CAS:52319-06-9
	Khối lượng riêng: 1.03 g/cm3 (20°C)             
Hàm lượng: ≥ 99%
Acid tự do (như Dodecyl benzene sulfonic acid): ≤ 0.5 %

	83. 
	Dichloroisocyanuric acid sodium salt dihydrate - C3N3O3C12Na.2H2O
	CAS:51580-86-0
	Điểm nóng chảy: 225°C
Mật độ: 700 kg/m³
Độ axit (pKa): 6,2–6,8
Độ hòa tan trong axeton: 0,5 g/100 mL (30°C)

	84. 
	Cyclopentanol - C5H10O
	CAS: 96-41-3
	Khối lượng mol: 46.07 g/mol
Thể lỏng, không màu, giống cồn
Độ pH: 7,0 ở 10 g/l 20°C
Điểm nóng chảy: -19°C
Điểm sôi/khoảng sôi: 139-140 °C
Giới hạn dưới của cháy nổ: 3,1 %(V)
Giới hạn trên của cháy nổ: 27,7 %(V)
Áp suất hóa hơi: Khoảng 59 hPa ở 20°C
Mật độ: 0,805 - 0,812 g/cm3 ở 20°C
Độ nhớt, động lực: 1,2 mPa.s ở 20°C

	85. 
	Natri salicylat - C7H5NaO3
	CAS:54-21-7
	Tinh thể không màu hoặc trắng
Trọng lượng phân tử: 160.10 g/ mol
Khối lượng riêng: 0,32 g/cm3 (20°C)
Nhiệt độ nóng chảy: 200°C
pH: 6,5 (100 g/l, H₂O, 20°C)
Mật độ: 320 kg/m3
Độ hòa tan:1000 g/l
Bảo quản:15-25°C

	86. 
	Phèn sắt II sunfat - FeSO4.7H2O
	CAS: 7782-63-0
	Điểm nóng chảy: 70°C
Khối lượng phân tử: 151,908 g/mol
Mật độ: 2,84 g/cm³
Điểm sôi: 330°C
Có thể hòa tan trong: Nước

	87. 
	Calcium Chloride -CaCl2
	CAS:10043-52-4
	Điểm nóng chảy: 772°C
Khối lượng phân tử: 110,98 g/mol
Mật độ: 2,15 g/cm³
Điểm sôi: 1.935°C
Phân loại: Hợp chất vô cơ
Có thể hòa tan trong: Nước, Acid acetic, Aceton

	88. 
	Calcium carbonate - CaCO3
	CAS:471-34-1
	Điểm nóng chảy: 825°C
Khối lượng phân tử: 100,0869 g/mol
Mật độ: 2,71 g/cm³
Biểu hiện: Bột màu trắng
Công thức phân tử: CaCO3

	89. 
	Canh thang BGBL
	CAS:105454
	Mật độ 560 kg/m3
Độ hòa tan: 40g/l
pH chuẩn: 7,2

	90. 
	Canh thang lactose LT
	M1003
	- Dạng canh dinh dưỡng
- Gelatin: 10g/l
- Pepton: 6g/l
-Lactoso: 10g/l
- pH chuẩn: 7

	91. 
	CDTA- C14H22N2O8
	CAS:125572-95-4
	Hình thể: rắn, màu trắng
Khối lượng mol: 344.32 g/mol
Điểm nóng chảy: > 210°C/ > 410°F
 Độ hòa tan: Hơi hòa tan trong nước

	92. 
	CH3COOC2H5
	CAS:141-78-6
	Khối lượng mol: 88,11 g/mol
Tỉ trọng: 0.90 g/cm3 (20°C)
Nhiệt độ nóng chảy: -83°C
Nhiệt độ sôi: 77 °C (1013 hPa)
Tính tan trong nước: 85.3 g/l
Áp suất hơi: 97 hPa (20°C)

	93. 
	Axít acetic- CH3COOH
	CAS: 64-19-7
	Dạng: chất lỏng không màu, có vị chua và tan hoàn toàn trong nước
Khối lượng riêng: 1,049g/cm3
Điểm nóng chảy: 16,64 0C
Khối lượng phân tử: 60,052g/mol
Nhiệt độ đánh lửa: 485 0C
Điểm sôi: 116-118 0C
Độ hòa tan: 602,9g/l hòa tan
Độ nhớt: 1,17mm2/s (20 0C)

	94. 
	Sodium acetate trihydrate - CH3COONa.3H2O
	CAS: 6131-90-4
	Khối lượng phân tử: 82.03 g/mol
Khối lượng riêng: 1.52 g/cm3 (20°C)
Trạng thái: chất bột, không màu, không mùi
pH: 7.5 - 9.2 (30g/l, H₂O, 20°C)
Nhiệt độ sôi: > 400°C
Áp suất hóa hơi: ở 20°C 
Tính tan trong nước: 365 g/l ở 20°C
Bảo quản: Bảo quản từ +5°C đến +30°C.

	95. 
	Chất chiết nấm men (Cao nấm men -  Yeast extract powder )
	CAS:8013-01-2
	Dạng bột mịn, dễ hút ẩm, màu vàng đến nâu. Hàm lượng Nito tổng ≥ 10 %. pH (2 % dung dịch): 6,5-7,5

	96. 
	Chloroform - CHCl3
	CAS: 67 - 66 - 3
	Dạng: lỏng
Hàm lượng: 99,0 - 99,4 %
Nhiệt độ sôi: 60,5 - 61,5°C
d = 1,492 ± 0,001 g/mL (25°C)
Chiết suất: 1,445 (20°C)

	97. 
	Cloramin T - CH3C6H4SO2NClNa
	CAS: 127-65-1
	Điểm nóng chảy: Giải phóng khí chlor ở 130°C (403 K; 266°F); Nóng chảy ở 167–169°C
Mật độ: 1,4 g/cm³
Khối lượng phân tử: 227,64 g/mol
Độ hòa tan trong nước: >100 mg/mL (hydrat)
Khối lượng mol: 227.64 g/mol; 281.69 g/mol (trihydrat)

	98. 
	Clorobenzen - C6H5Cl
	CAS: 108-90-7
	Dạng: lỏng không màu
Hàm lượng: 99,0 %
Độ sôi 131°C
d= 1,11 g/cm³

	99. 
	Copper(II) sulfate pentahydrate - CuSO4.5H2O
	CAS: 7758-99-8
	Dạng rắn, màu xanh da trời
Khối lượng mol: 249.68 g/mol
Mật độ: 2,284 g/cm3 (20°C)
Điểm nóng chảy: 147°C
Giá trị pH: 3,5 - 4,5 (50 g/l, H₂O, 20°C)
Độ hòa tan: 317 g/l

	100. 
	Diatomit cỡ hạt 0,125mm-0,150mm
	CAS: 91053-39-3
	Dạng: rắn, màu vàng đất hoặc xám tro và chịu nhiệt tốt.
SiO2 > 63%
Fe2O3 < 7,0%
Al2O3 < 18,0%
Mg < 3,0%

	101. 
	Dung dịch canxi chuẩn
	CAS: 7697-37-2
	Tỉ trọng: 1.014 g/cm3 (20°C)
Giá trị pH: 0,5 (H₂O, 20°C)
Dạng chất lỏng không màu.

	102. 
	Dung dịch chuẩn 1.413
	HI7031L_MSDS
	Dung dịch chuẩn 1413 µS/cm =1.41 mS/cm
Độ chính xác 1413 ± 20 µS/cm, 25 0C

	103. 
	Dung dịch chuẩn 12.280 µS/cm
	HI7030_MSDS
	Dạng: lỏng
Độ chính xác 12280 ± 20 µS/cm ở 25°C 
Quy cách đóng gói: lọ nhựa 500mL nhãn cam
Sau khi sử dụng, đậy nắp bảo quản ở nhiệt độ phòng, tránh ánh nắng trực tiếp

	104. 
	Dung dịch chuẩn 84 µS/cm
	HI7033_MSDS
	Dạng: lỏng, không màu
Độ chính xác 84 ± 1 µS/cm ở 25°C
Sau khi sử dụng, đậy nắp bảo quản ở nhiệt độ phòng, tránh ánh nắng trực tiếp

	105. 
	Dung dịch chuẩn gốc Cd
	CAS:
7697-37-2
	Tinh khiết loại PA
Dạng: lỏng
d=1,013 ± 0,01 g/mL (20°C)
pH= 0,5 (H2O, 20°C)
Nồng độ 1000ppm
gốc Cd(NO3)2 trong HNO3

	106. 
	Dung dịch chuẩn gốc Cr
	CAS: 7697-37-2
	Tinh khiết loại PA
Dạng: lỏng
d=1,013 ± 0,01 g/mL (20°C)
pH= 0,5 (H2O, 20°C)
Nồng độ 1000ppm
Cr(NO3)3 trong HNO3

	107. 
	Dung dịch chuẩn gốc Crom (VI) 1000ppm
	CAS:
140-002-245
	Tinh khiết loại PA
Dạng: lỏng
d=1,015 ± 0,01 g/mL (20°C)
pH= 0,5 (H2O, 20°C)

	108. 
	Dung dịch chuẩn gốc Cu 1000ppm
	CAS:
3251-23-8
	Tinh khiết loại PA
Dạng: lỏng
d=1,015 ± 0,01 g/mL (20°C)
pH= 0,5 (H2O, 20°C)

	109. 
	Dung dịch chuẩn gốc dầu mỡ 1000ppm
	544-76-3/57-11-4
	Tinh khiết loại PA
Dạng lỏng
d= 0,998 g/cm3 (20°C)

	110. 
	Dung dịch chuẩn gốc Fe
	CAS:
7697-37-2
	Tinh khiết loại PA
Dạng: lỏng
d=1,013 ± 0,01 g/mL (20°C)
pH= 0,5 (H2O, 20°C)
Nồng độ 1000ppm
Fe(NO3)3 trong HNO3

	111. 
	Dung dịch chuẩn gốc Mn
	CAS:
7697-37-3
	Dạng: lỏng
d=1,013 ± 0,01 g/mL (20°C)
pH= 0,5 (H2O, 20°C)
Nồng độ 1000ppm
Mn(NO3)2 trong HNO3

	112. 
	Dung dịch chuẩn gốc Sulphat (SO42-) 1000ppm
	1198130500
	Dạng: lỏng
d=0,998 g/cm3 (20°C)
Nồng độ 1000ppm

	113. 
	Dung dịch chuẩn gốc Zn
	CAS:
7697-37-2/ 7779-88-6
	Dạng: lỏng
d=1,013 ± 0,01 g/mL (20°C)
pH= 0,5 (H2O, 20°C)
Nồng độ 1000ppm
Zn(NO3)2 trong HNO3.
Hàm lượng HNO3: ≥ 1 - < 3 %
Hàm lượng Zn(NO3)2: ≥ 0,25 - < 1%

	114. 
	Dung dịch chuẩn NaNO3
	7631-99-4
	Dạng lỏng
d=1,001 ± 0,01 g/mL (20°C)
pH= 7 (H2O, 20°C)

	115. 
	Dung dịch chuẩn pH ở giá trị pH = 4 và pH = 10
	HI54710-10
	Độ chính xác: Technical ±0.01 pH
Dạng: lỏng
pH = 4 (25°C) /d=1,01 ± 0,01 g/cm3 (20°C)
pH = 10 (25°C)/d=1,0044 ± 0,0001 g/cm3 (25°C)

	116. 
	Dung dịch chuẩn P-PO4
	1148460001
	Màu sắc: Không màu
Khối lượng riêng: 0.998 g/cm3 (20°C)
Trạng thái: Lỏng
Bảo quản: 15-25°C
Thành phần: β (PO₄³⁻) trong nước có nồng độ 1000mg/l

	117. 
	Dung dịch NH3 đặc
	CAS: 7664-41-7
	Điểm nóng chảy: -77,73 °C
Điểm sôi: -33,34 °C
Khối lượng phân tử: 17,031 g/mol
Mật độ: 0,73 kg/m³
Biểu hiện: Chất khí không màu; mùi khai

	118. 
	Dung dịch NH4+ chuẩn
	1198120500
	Màu sắc: Không màu
Khối lượng riêng: 0.99 g/cm3 (20°C)
Trạng thái: Lỏng
pH: 5.4 (H₂O, 20°C)
Bảo quản: 15-25°C

	119. 
	Hợp kim Devarda
	CAS:8049-11-4
	Dạng: chất rắn tinh thể màu đen 
Hàm lượng: ≥ 99,9 %
d = 5,79 g/cm3
Nhiệt độ sôi: 906°C
Nhiệt độ nóng chảy: 490-560

	120. 
	EDTA - C10H16N2O8
	CAS:60-00-4
	Điểm nóng chảy: 237 °C
Khối lượng phân tử: 292,2438 g/mol
Mật độ: 860 kg/m³
Có thể hòa tan trong: Nước

	121. 
	Etanol - C2H5OH
	CAS:64-17-5
	Phân loại: Alcohol
Điểm nóng chảy: -114,1°C
Khối lượng phân tử: 46,068 g/mol
Mật độ: 789 kg/m³
Điểm sôi: 78,37°C

	122. 
	Chromic acid - H2CrO4
	CAS:7789-00-6
	Phân loại: Cromat và đicromat
Khối lượng phân tử: 194,1896 g/mol
Điểm nóng chảy: 968°C (1.241 K; 1.774°F)
Điểm sôi: 1.000°C
Dạng: chất rắn tinh thể màu vàng 
Hàm lượng: ≥ 99,98 %
d = 2,732 ± 0,001 g/cm3 (20°C)

	123. 
	Ferric chloride hexahydrate - FeCl3. 6H2O
	CAS: 10025-77-1
	Khối lượng mol: 270.33 g/mol
Trạng thái: Rắn
Màu sắc: Màu nâu vàng
Độ pH: Khoảng 1,8 ở 10 g/l 25°C
Điểm nóng chảy: 37°C
Tính tan trong nước: 920 g/l ở 20°C
Bảo quản: +15°C đến +25°C

	124. 
	Phèn sắt II sunfat - FeSO4.7H2O
	CAS: 7782-63-0
	Điểm nóng chảy: 70°C
Khối lượng phân tử: 151,908 g/mol
Mật độ: 2,84 g/cm³
Điểm sôi: 330°C
Có thể hòa tan trong: Nước

	125. 
	Giấy lọc
	-
	- Dạng tấm khổ tròn
- Tốc độ lọc: Trung bình - nhanh
- Kích thước lỗ lọc: 11µm
- Thang kích thước được mở rộng bao gồm từ 10 - 50 mm cho đường kính giấy lọc tròn và 460 x 570 mm cho các loại dạng tấm

	126. 
	Giấy thử pH
	-
	Thang đo pH 1-14
Dạng xấp, có kèm bảng màu để so sánh
Tệp 100 que/ 1 hộp

	127. 
	Gluco-C6H12O6
	CAS: 50-99-7
	Phân loại: Carbohydrat, Monosaccharide
Điểm nóng chảy: 146°C
Khối lượng phân tử: 180,156 g/mol
Có thể hòa tan trong: Nước, Acid acetic
Mật độ: 1,56 g/cm³

	128. 
	Glutamic - C5H9NO4
	CAS: 56-86-0
	Điểm nóng chảy: 199°C
Mật độ: 1,46 g/cm³
Khối lượng phân tử: 147,13 g/mol
Có thể hòa tan trong: Nước
Điểm sôi: 333,8 °C

	129. 
	Glycerol - C3H5(OH)3
	CAS: 56-81-5
	Mật độ: 1,26 g/cm³
Điểm sôi: 290°C
Khối lượng phân tử: 92,09382 g/mol
Điểm nóng chảy: 17,8°C (290,9 K; 64,0 °F)
Phân loại: Alcohol, Polyol

	130. 
	Hydro peroxide - H2O2
	CAS: 7722-84-1
	Dạng: Chất lỏng trong suốt, đặc tính nhớt, có tác dụng oxy hóa mạnh
Điểm nóng chảy: -0,43 °C
Mật độ: 1,45 g/cm³
Khối lượng phân tử: 34,0147 g/mol
Điểm sôi: 150,2 °C
Độ pH: 2

	131. 
	Acid sulfuric đậm đặc - H2SO4 đậm đặc
	CAS:7664-93-9
	Phân tử gam: 98,078 g/mol
Biểu hiện: Dầu trong suốt, không màu,
Tỷ trọng và pha: 1,84 g/cm³, lỏng
Độ hòa tan trong nước: Có thể trộn lẫn (tỏa nhiệt)
10°C, 283 K
Điểm sôi: 338 0C (dung dịch acid 98%)

	132. 
	Boric acid - H3BO3
	CAS: 10043–35-3
	Điểm nóng chảy: 170,9°C
Có thể hòa tan trong: Nước
Khối lượng phân tử: 61,83 g/mol
Mật độ: 1,44 g/cm³
Điểm sôi: 300°C

	133. 
	Phosphoric acid - H3PO4
	CAS:7664-38-2
	Điểm nóng chảy: 42,35°C
Công thức: H3PO4
Mật độ: 1,88 g/cm³
Khối lượng phân tử: 97,994 g/mol
Có thể hòa tan trong: Nước

	134. 
	Hydrochloric acid - HCl
	CAS:7647-01-0
	Khối lượng riêng:1.19 g/cm3 (20°C)
Độ pH:<1 (H2O, 20°C)
Điểm đông đặc: – 30°C
Áp suất hóa hơi: 190 hPa ở 20°C
Tính tan trong nước: Ở 20°C hòa tan được
Ngưỡng mùi: 0,8 – 5 ppm
Nhiệt độ bảo quản:+2°C đến +25°C

	135. 
	Mercury(II) sulfate - HgSO4
	CAS:7783-35-9
	Dạng: bột, màu trắng
Hàm lượng: ≥ 98 %
Nhiệt độ nóng chảy: 450°C
d = 6,47 ± 0,01 g/cm3 (20°C)

	136. 
	Nitric acid concentrate - HNO3
	CAS:7697-37-2
	Hàm lượng: 67%
Hình thể: lỏng, không màu
Điểm sôi: 121°C (1013 hPa)
Mật độ: 1,39 g/cm3 (20°C)
Điểm nóng chảy: -32°C
Giá trị pH < 1 (H₂O, 20°C) axit mạnh
Áp suất hơi: 9,4 hPa (20°C)

	137. 
	Hồ tinh bột - (C6H10O5)n
	CAS:9005-84-9
	Tinh khiết ≥ 99%
Dạng bột màu trắng 
pH: 6,0 –7,5 (20 g/l, H₂O, 25°C)
Độ hoà tan: 50 g/l
Mật độ: 300 kg/m³

	138. 
	Hợp kim Devarda
	CAS:8049-11-4
	Dạng: chất rắn tinh thể màu đen 
Hàm lượng: ≥ 99,9 %
d = 5,79 g/cm3
Nhiệt độ sôi: 906°C
Nhiệt độ nóng chảy: 490-560

	139. 
	Potassium tartrate - K2C4H4O6
	CAS:868-14-4
	Hình thể: rắn, màu trắng nhạt, không mùi
Độ pH: 7,0 - 8,5 ở 50 g/l 25°C
Điểm nóng chảy: 70 - 80°C
Tính tan trong nước: 630 g/l ở 20°C
Nhiệt độ phân hủy: 220°C (chất khan), > 100 °C Sự loại nước của quá trình tạo tinh thể

	140. 
	m-Xylene
	CAS:108-38-3
	- Dạng lỏng, không màu
- Khối lượng phân tử: 106.16 g/mol
- Khối lượng riêng:  0.86 g/cm3 (20 °C)
- Nhiệt độ nóng chảy: -48 °C
- Khối lượng riêng: 0.86 g/cm3 (20 °C)

	141. 
	Kẽm Nitrat
	CAS:7779-88-6
	- Dạng tinh thể màu trắng, rất dễ hút ẩm và chảy rửa
 - Khối lượng mol: 189.36 g/mol
- Khối lượng riêng: 2.065 g/cm3 (ngậm 6 nước)
- Điểm nóng chảy: 110°C (383 K; 230 °F) (khan)
- Điểm sôi: ~ 125 °C (398 K; 257 °F) 
- Độ hòa tan: 184.3 g/100 ml, 20°C (ngậm 6 nước)

	142. 
	Dibasic potassium phosphate - K2HPO4
	CAS:7758-11-4
	Khối lượng phân tử: 174,2 g/mol
Mật độ: 2,44 g/cm³
Có thể hòa tan trong: Nước
Điểm sôi: 158 °C
Dạng: bột màu trắng
Hàm lượng: ≥ 99,5 %
Nhiệt độ nóng chảy: 75-80°C

	143. 
	Potassium sulfate - K2SO4
	CAS:7778-80-5
	Khối lượng mol: 174,2602 g/mol (khan)
Ngoại quan: Chất rắn kết tinh màu trắng
Khối lượng riêng: 2,66 g/cm³, khan
Điểm nóng chảy: 1.069°C (1.342 K; 1.956°F)
Điểm sôi: 1.689°C (1.962 K; 3.072°F)
Độ hòa tan trong nước: 11,1 g/100 ml (20°C)

	144. 
	Kali antimontatrat - K2Sb2(C4H2O6)2.3H2O
	CAS:28300-74-5
	Dạng: bột hoặc tinh thể,  màu trắng
Hàm lượng: ≥ 99,9 %
Độ hoà tan trong nước: 8,3 g/100 mL (0 °C); 35,9 g/100 mL (100°C)
d = 2,6 g/cm3 (20°C)

	145. 
	Kaliphatalat - C8H5KO4
	CAS:877-24-7
	Dạng: bột hoặc tinh thể, màu trắng
Hàm lượng: ≥ 99,9 %
Nhiệt độ nóng chảy: 398°C
d = 2,7 g/cm3 (20°C)

	146. 
	Kali chloride - KCl
	CAS: 7447-40-7
	Dạng: tinh thể màu trắng
Hàm lượng: 99 %
Khối lượng mol: 74.548 g/mol
 pH: 6 50g/L (20°C)
Nhiệt độ nóng chảy: 770°C/1418°F
Nhiệt độ sôi: 1420°C/2588°F ở 760 mmHg
Mật độ: 1.987 g/cm3
Độ hòa tan: hòa tan một phần trong nước

	147. 
	Potassium phosphate monobasic - KH2PO4
	CAS: 7778-77-0
	Dạng: tinh thể, màu trắng
Hàm lượng: ≥ 99,0 %
Nhiệt độ nóng chảy: 252,6°C

	148. 
	Khí argon
	-
	Dạng: chất khí không màu
Nhiệt độ nóng chảy 83,80 K (−189,35°C, −308,83°F)
Nhiệt độ sôi 87,30 K (−185,85°C −302,53°F)
Vỏ bình: đạt ISO 9809 229-40-150
Thể tích: 40 L – 6m3
Chiều cao: 1260 mm
Đường kinh: 229 mm
Khối lượng: 55 kg (± 5 %)
Chất liệu bình: 30 CrMo
Tinh khiết, dùng cho phóng thí nghiệm

	149. 
	Khí axetylen
	-
	Dạng: chất khí không màu
Khối lượng riêng: 1.097 kg/m3
Điểm nóng chảy −80.8°C, 192.4 K, −113.4 °F
Điểm sôi −84 °C (189 K; −119 °F)
Vỏ bình: đat ISO 9809 229-40-150
Thể tích: 40 L – 6m3
Chiều cao: 1260 mm
Đường kinh: 229 mm
Khối lượng: 55 kg (± 5 %)
Chất liệu bình: 30 CrMo
Tinh khiết, dùng cho phóng thí nghiệm

	150. 
	Khí Heli
	-
	Dạng: chất khí không màu
Nhiệt độ nóng chảy (với 2,5 MPa) 0,95 K (−272,20°C, −457,96°F)
Nhiệt độ sôi 4,22 K (−268,93°C−452,07°F)
Vỏ bình: đat ISO 9809 229-40-150
Thể tích: 40 L – 6m3
Chiều cao: 1260 mm
Đường kinh: 229 mm
Khối lượng: 55 kg (± 5 %)
Chất liệu bình: 30 CrMo
Tinh khiết, dùng cho phóng thí nghiệm

	151. 
	Khí Hydro
	-
	Dạng: chất khí không màu
Nhiệt lượng nóng chảy: 0,117 kJ·mol−1
Nhiệt bay hơi : 0,904 kJ·mol−1
Nhiệt dung: 28,836 J·mol−1·K−1
Vỏ bình: đat ISO 9809 229-40-150
Thể tích: 40 L - 6 m3
Chiều cao: 1260 mm
Đường kinh: 229 mm
Khối lượng: 55 kg (± 5 %)
Chất liệu: 30 CrMo
Tinh khiết, dùng cho phóng thí nghiệm

	152. 
	Khí Nitơ
	-
	Dạng: chất khí không màu
Nhiệt độ nóng chảy 63,15 K (-210,00°C, -346,00 °F)
Nhiệt độ sôi 77,36 K (-195,79°C, -320,33°F)
Vỏ bình: đat ISO 9809 229-40-150
Thể tích: 40 L - 6 m3
Chiều cao: 1260 mm
Đường kinh: 229 mm
Khối lượng: 55 kg (± 5 %)
Chất liệu: 30 CrMo
Tinh khiết, dùng cho phóng thí nghiệm

	153. 
	Potassium iodate - KIO3
	CAS:7758-05-6
	Hình thể: Bột tinh thể màu trắng kem nhẹ
Trọng lượng phân tử: 214.00 g/mol
Nhiệt độ phân hủy: > 250°C
Phản ứng: Phản ứng của dung dịch nước 1,0 mol là pH 5,0 đến 8,0 ở 25°C

	154. 
	Potassium manganate (VII) - KMnO4
	CAS:7722-64-7
	Dạng: tinh thể hình kim màu tím
màu đỏ tươi trong dung dịch
Nhiệt độ bảo quản: +15°C - +25°C
d = 1,06 ± 0,01 g/cm3 (20 0C)
pH = 4,1 (H2O, 25 0C)

	155. 
	Methylen xanh -C16H18ClN3S
	CAS: 61-73-4
	Hình thể: Tinh thể màu xanh lá cây đến xanh đậm
Trọng lượng phân tử: 373,90 g/ mol
Độ hòa tan: 20 ppm trong nước mang lại dung dịch màu xanh lam trong suốt
Cực đại hấp thụ: 658 - 668nm (20 ppm trong nước)
Mất khi sấy (ở 105°C, 2 giờ): 8,00 - 18,00%

	156. 
	Magnesium chloride - MgCl2
	CAS:7786-30-3
	Điểm nóng chảy: 714°C
Phân loại: Hợp chất vô cơ
Mật độ: 2,32 g/cm³
Khối lượng phân tử: 95,211 g/mol
Có thể hòa tan trong: Nước

	157. 
	Magnesium sulfate heptahydrate - MgSO4.7H2O
	CAS: 10034-99-8
	Dạng bột, màu trắng 
Khối lượng mol: 246.47 g/mol 
 pH (5% trong nước ở 25 °C): 5,00 - 8,00

	158. 
	Sodium nitroprusside dihydrate -Na2[Fe(CN)5.NO].2H2O
	CAS:113755-38-9
	Hình thể: rắn, màu đỏ
 Khối lượng mol:  297.95 g/mol
Mật độ: 1,71 g/cm3 (20°C)
Giá trị pH: 5 (50 g / l, H₂O, 20°C)
Mật độ lớn: 1000 kg/m3
 Độ hòa tan: 400 g/l (phân hủy chậm)

	159. 
	Borax Decahydrate - Na2B4O7.10H2O
	CAS:1303-96-4
	Trạng thái: Chất bột
 Màu sắc: màu trắng
 Khối lượng mol: 201.21 g/mol
 Độ pH: 9.2 (25 g/l, H₂O, 20 °C)
 Điểm nóng chảy: 742°C
Áp suất hóa hơi: 7.3 hPa (1200°C)
Tính tan trong nước: 25.6 g/l
 Khối lượng riêng: 2.37 g/cm3 (20°C)

	160. 
	Sodium oxalate - Na2C2O4
	CAS:62-76-0
	Khối lượng mol: 133,9976 g/mol (khan)
Dạng: Tinh thể trắng
Khối lượng riêng: 2,34 g/cm³
Điểm nóng chảy: 260°C (533 K; 500°F) (phân hủy)
Điểm sôi
Độ hòa tan trong nước: 3,7 g/100 mL (20 ℃)

	161. 
	Natri cacbonat - Na2CO3
	CAS: 497-19-8
	Dạng: bột, màu trắng
Hàm lượng: ≥ 99,0 %
Nhiệt độ nóng chảy: 851°C
Khối lượng phân tử: 105,98 g/mol
Mật độ: 2,54 g/cm³
Có thể hòa tan trong: Nước
Điểm sôi: 1.600°C

	162. 
	Natri biphosphat - Na2HPO4
	CAS 7558-79-4
	Điểm nóng chảy: 250°C
Có thể hòa tan trong: Nước
Khối lượng phân tử: 141,96 g/mol
Điểm sôi: 158°C

	163. 
	Sodium sulfate - Na2SO4
	CAS:7757-82-6
	Dạng: tinh thể rắn màu trắng
Hàm lượng: ≥ 99 %
d = 2,664 ± 0,001 g/cm3 (20°C)
Nhiệt độ nóng chảy: 884°C
pH:5,2 - 8,0 (50 g / l, H₂O, 20°C)
Mật độ: 1400 - 1600 kg/m3

	164. 
	Sodium citrate dihydrate - Na3C6H5O7.2H2O
	CAS:68-04-2
	Tinh khiết 93%;
Khối lượng mol :258,06 g/mol ở dạng khan
Khối lượng riêng :1,7 g/cm3 
Điểm sôi :>300°C, Thể hydrat mất nước ở khoảng 150°C

	165. 
	Sodium arsenite - NaAsO2
	CAS:7784-46-5
	Khối lượng phân tử: 129,91 g/mol
Dạng: bột, màu trắng
Hàm lượng: ≥ 90,0 %
Nhiệt độ nóng chảy: 550°C

	166. 
	Sodium borohydride - NaBH4
	CAS:16940-66-2
	Dạng: bột, màu trắng
Hàm lượng: ≥ 96 %
Khối lượng mol 37,83 g/mol
Dạng: rắn, màu trắng
Điểm sôi: 500 °C (phân hủy)
Giới hạn nổ: 3.02% (V)
Điểm chớp cháy: 69°C không áp dụng
Nhiệt độ đánh lửa: 220°C
 Giá trị pH: 11 (10 g/l, H₂O, 20°C)
 Áp suất hơi <1 hPa (25°C)

	167. 
	Sodium bromide - NaBr
	CAS:7647-15-6
	Dạng: rắn màu trắng
Hàm lượng: ≥ 99,0 %
Nhiệt độ nóng chảy: 755°C
Hình thể: Tinh thể không màu hoặc trắng
Trọng lượng phân tử: 102.89 g/ mol
Độ hòa tan: 100 mg hòa tan trong 1 mL nước
 pH (5% trong nước ở 25 °C): 5,00 - 8,80

	168. 
	Sodium acetate trihydrate - NaC7H5NaO3
	CAS:54-21-7
	Dạng rắn, màu trắng
Tỉ trọng: 2,5 g/cm3 (20°C)
 Độ nóng chảy: 550°C
 Giá trị pH: 5,7 (10 g/l, H₂O, 20°C)
Độ hòa tan: 1000 g/l

	169. 
	Sodium chloride - NaCl
	CAS:7647-14-5
	Dạng: chất rắn kết tinh màu trắng hoặc không màu.
Hàm lượng: ≥  99,5 %
d = 2,16 ± 0,01 g/cm3 (20°C)
Nhiệt độ nóng chảy: 801°C

	170. 
	Natri cyanide - NaCN
	CAS:143-33-9
	Mùi giống hạnh nhân
Tỷ trọng và pha 1,595 g/cm³, rắn
Độ hòa tan trong nước 48 g/100 ml (10℃)
Nhiệt độ nóng chảy 564°C
Điểm sôi 1.496°C

	171. 
	Sodium bicarbonate - NaHCO3
	CAS: 144-55-8
	Dạng: bột, màu trắng
Hàm lượng:  ≥ 99,7 %
pH ≤ 8,6 (20°C, 5 %)
d = 2,16 ± 0,01 g/cm3 (25°C)

	172. 
	Sodium potassium tartrate – NaKC4H4O6
	CAS:6381-59-5
	Tinh khiết ≥ 99,5% 
Mật độ: 1,79 g/cm3
Độ nóng chảy: 75°C (167°F; 348 K)
Khối lượng mol: 210,158 g/mol

	173. 
	Natri hydroxide - NaOH
	CAS:1310-73-2
	Khối lượng phân tử: 40 g/mol
Tỷ trọng: 2.13 g/cm3 (20°C)
Nhiệt độ nóng chảy: 318°C
Giá trị pH: > 14 (100 g / l, H2O, 20°C)
Áp suất hơi: < 24 hPa (20°C)
Độ hòa tan: 1090 g / l
Bảo quản: Bảo quản ở nhiệt độ + 2°C đến + 30°C

	174. 
	Natri heptadecylsunphat - C17H35NaO4S
	MFCD00148601
	Dạng bột
pH 6,9 (37°C)
Trọng lượng phân tử: 358,51 g/mol

	175. 
	Natri tetracloromercurat - Na2[HgCl4]
	CAS: 2893-78-9
	Dạng: bột tinh thể màu trắng
d = 0,7 g / cm3
Nhiệt độ nóng chảy: 225°C
Độ hòa tan trong nước: 22,7 g/100ml (25℃)
Độ hòa tan trong dung môi: 0,5 g/100 mL (30°C)

	176. 
	n-Butanol - C4H9OH
	CAS: 71-36-3
	Dạng: lỏng, không màu
Hàm lượng: ≥ 99%
d = 0,81 ± 0,01 g/cm3 (25°C)
Nhiệt độ sôi: 116 -118°C
n20/D = 1,399 (20°C)

	177. 
	NH3
	CAS: 7664-41-7
	Dạng: lỏng
Hàm lượng: ≥ 99,0 %
d = 0,779 ± 0,001 g/mL (25°C)
Dạng lỏng, không màu
Độ pH: > 12 ở 20°C kiềm mạnh
Điểm nóng chảy: Khoảng -72 °C
Điểm sôi/khoảng sôi: Khoảng 32 °C
Mật độ: 0,90 g/cm3 ở 20°C
Tính tan trong nước ở 20°C: hòa tan được

	178. 
	Amoni chloride - NH4Cl
	CAS:12125-02-9
	Hình thể: rắn, màu trắng
Hàm lượng: ≥ 99,8 % (AT)
Nhiệt độ nóng chảy: 338°C
Khối lượng mol: 53.49 g/mol
Mật độ: 1,53 g / cm3 (25°C)
Nhiệt độ đánh lửa > 400°C
 Điểm nóng chảy: 338°C (thăng hoa)
Giá trị pH: 4,7 (200 g/l, H₂O, 25°C) 
Áp suất hơi: 1,3 hPa (30°C)
Mật độ khối: 600 - 900 kg/m3
Độ hòa tan: 372 g/l (MSDS bên ngoài)

	179. 
	Ammonium oxalate - NH4OCl
	CAS:1113-38-8
	Dạng: rắn
Hàm lượng: ≥ 99,0 %
Khối lượng phân tử:  69.49 g/mol
Màu sắc: Không màu
Khối lượng riêng: 1.70 g/cm3 (20.2 °C)
Nhiệt độ nóng chảy: 154 °C
pH: 2.5 - 3.5 (50 g/l, H₂O, 20 °C)
Mật độ:  900 kg/m3
Độ hòa tan: 470 g/l

	180. 
	Ammonium hydroxide solution - NH4OH
	CAS: 1336-21-6
	Hàm lượng: ≥ 25 %
d = 0,9 ± 0,1 g/cm3 (25°C)
Trạng thái: Chất lỏng, không màu
Khối lượng riêng: 0.88 g/cm3 (20 °C)
Nhiệt độ sôi: 37.7°C (1013 hPa)
Nhiệt độ nóng chảy: -57.5°C
Độ hòa tan trong nước: ở 20°C hòa tan được

	181. 
	n-Hexan  CH3(CH2)4CH3
	CAS:110 - 54 - 3
	Khối lượng phân tử: 86.18 g/mol
Trạng thái: chất lỏng, không màu
Nhiệt độ sôi: 69 °C (1013 hPa)
Mật độ: 0,66 g/cm3 ở 20 °C
Áp suất hóa hơi: 160 hPa ở 20 °C
Dạng: lỏng, không màu
Hàm lượng: ≥ 95,0 %
Chiết suất: 1,375 (20°C)

	182. 
	Nước cất
	-
	Dạng: lỏng, không màu
Hàm lượng cặn: SiO2 ≤ 1 mg/L
Amoniac và muối amoni: ≤ 0,05 mg/L
pH: 6-8 ở 25°C
TDS: ≤ 3
Độ dẫn điện riêng: ≤ 5 MS.cm-1

	183. 
	Nước cất deion
	-
	Được cất 2 lần
Là chất lỏng không màu, không mùi, không cháy.
- Hàm lượng cặn SiO2 ≤ 0.02 mg/l
- Amoniac và muối amoni (NH4) ≤ 0,00 mg/l
- Sunfat (SO4) ≤ 0,4 mg/l
- Clrua (Cl) ≤ 0,02 mg/l
- Sắt (Fe) ≤ 0,01 mg/l
- Đồng (Cu) ≤ 0,0001 mg/l
- Nhôm (Al) ≤ 0,001 mg/l
- Độ cứng (Ca + Mg) ≤ 0,00 mg/l
- pH: 6-8
- Độ dẫn điện riêng ≤ 1 µS/cm
- Tổng chất rắn hoà ta (TDS) ≤ 0.5ppm

	184. 
	Ống chuẩn AgNO3 0,1N
	CAS:7761-88-8
	Dạng: lỏng, không màu
Nhiệt độ bảo quản: +15°C - +25°C
d = 1,27 ± 0,01 g/cm3 (20°C)
pH = 7-9 (H₂O, 20°C)

	185. 
	Ống chuẩn KMnO4
	CAS: 7722-64-7
	Dạng: lỏng, màu tím
Nhiệt độ bảo quản: +15°C - +25°C
Nồng độ 0,1N
d = 1,08 ± 0,01 g/cm3 (20°C)
pH = 4,8 (H2O, 25°C)

	186. 
	Pararosanilin - C19H17N3
	CAS:569-61-9
	Dạng: bột, cam vàng đến đỏ đậm
Hàm lượng: ≥ 98%
Độ tan trong nước: 20mg/ml
Nhiệt độ bảo quản: 2-8°C

	187. 
	p-Dimetylamin benzadehyt C9H11NO
	CAS:100-10-7
	Dạng: bột, màu vàng nhạt đến xanh
Hàm lượng: ≥ 99%
Nhiệt độ nóng chảy: 72-75°C

	188. 
	Pepton
	CAS:73049-73-7
	Dạng: bột, màu trắng
Nguồn gốc: Thịt
Độ tan trong nước: 50 mg/mL
Giá trị pH: 6-7 (20 g/l, H₂O, 20°C)

	189. 
	Naphthalen
	CAS:91-20-3
	-Tinh thể rắn màu trắng, có mùi đặc trưng
- Khối lượng phân tử: 143,19 g/mol 
- Khối lượng riêng: 1,17 g/cm3
- Nhiệt độ nóng chảy: 50°C
- Nhiệt độ sôi: 300°C
- Độ hòa tan trong nước: Ít tan trong nước

	190. 
	Pipet Pasteur
	-
	- Chất liệu: Polyethylene trong suốt
- Dung tích: 3ml
- Độ dày phân bố đồng đều đảm bảo độ hút đồng đều
- Chia vạch rõ rãng, dễ sử dụng
- Được tiệt trùng bằng tia gama

	191. 
	Polyseed
	-
	Chất mồi BOB5 dùng trong quy trình phân tích nhu cầu oxy sinh học

	192. 
	Silicagel – SiO2.nH2O (n<2)
	CAS: 7631-86-9
	- Hạt nhỏ, trong
- Nhiệt độ phân hủy: 823 °C
- Khả năng hấp thụ nước: 250 g/kg (20 °C)
- Điểm nóng chảy: > 1.000 °C
- Thất thoát khi sấy (140°C): ≤ 2.0 %
- Khả năng hấp thụ nước (24 giờ, 80% độ ẩm tương đối): ≥ 25.0 %

	193. 
	Thiếc clorua - SnCl2.2H2O
	CAS: 10025-69-1
	Dạng: rắn màu trắng, tinh thể, không mùi
Hàm lượng:  ≥ 96%
d = 2,71 ± 0,01 g/cm3 (20 °C)
Nhiệt độ nóng chảy: 37-38°C

	194. 
	SPADNS (C16H9O11N2S3Na3)
	CAS: 23647-14-5
	Dạng: rắn
Hàm lượng:  ≥ 96%
Nhiệt độ bảo quản: +15°C - +25°C
pH = 6 (10g/l H2O, 22°C)
Nhiệt độ nóng chảy: 300°C

	195. 
	Sulfaniamide - H2NC6H4SO2NH2
	CAS: 63-74-1
	Dạng: bột màu trắng hoặc màu be
Hàm lượng:  ≥ 99,0 %
Tỷ trọng 1.03g/cm3
Nhiệt độ nóng chảy: 163-166°C

	196. 
	Tetrametyl-p-phenylendiamin dihyroclorua C10H16N2.2HCl
	CAS: 637-01-4
	Dạng: bột màu trắng 
Hàm lượng:  ≥ 99,0 %
Nhiệt độ bảo quản: +15°C - +25°C

	197. 
	Vial
	-
	Thủy tinh Borosilicate, trong, loại 250 uL, đáy nhọn, có đệm nhựa PP dùng kèm với lọ thủy tinh 2ml, chuyên dụng cho phân tích sắc ký khí, 1000PK.


*Ghi chú: Bất kỳ thương hiệu, mã hiệu (nếu có) trong bảng yêu cầu kỹ thuật là để minh họa các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật yêu cầu, nhà thầu có thể lựa chọn dự thầu hàng hóa có nguồn gốc, hãng sản xuất, nhà sản xuất, thương hiệu, mã hiệu phù hợp với điều kiện cung cấp nhưng phải đảm bảo yêu cầu có tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng ‘tương đương” hoặc ‘cao hơn” so với các yêu cầu tối thiểu
1.3 Các yêu cầu khác: Không
Mục 2. Bản vẽ: không
Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm: 
- Kiểm tra hàng hóa nguyên đai nguyên kiện, nguyên tem mác của nhà sản xuất, tính mới 100%, chưa qua sử dụng; Có thể tiến hành kiểm tra một số đặc tính kỹ thuật nếu cần thiết. 
- Bất cứ hàng hóa qua kiểm tra và thử nghiệm mà không phù hợp về chất lượng, đặc tính kỹ thuật,... thì bên mời thầu có thể từ chối và nhà thầu sẽ phải thay thế các hàng hóa bị từ chối một cách miễn phí, đáp ứng các yêu cầu theo đúng E-HSMT. Trường hợp nhà thầu không có khả năng thay thế các hàng hóa không phù hợp, bên mời thầu có quyền tổ chức việc thay thế đó nếu cần thiết. Mọi rủi ro và chi phí liên quan do nhà thầu chịu.
- Sau khi hoàn thành các nội dung về kiểm tra và thử nghiệm hàng hóa, nhà thầu không được miễn trừ nghĩa vụ bảo hành hay các nghĩa vụ khác theo hợp đồng,...

